
NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ

7 23LC42DNC2 0%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)

1 23LC42DNC2 0%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)

2 23LC42DNC2 0% Chủ Nhật

2 23LC42DNC2 0% Chủ Nhật

4  23LC43DNC2 0%
Phan Thanh  Vũ

(0978.485.733)

2  23LC43DNC2 0%
Trần Chí  Thiên

(0918.452.152)
 

2  23LC43DNC2 50%
Trần Ngọc Đảm

(0947.760.123)
 

2  23LC43DNC2 50%
Lê Minh  Tài

(0948.996.955)
 

3  23LC43DNC2 50%
Mai Đức  Đãi

(0981.152.149)
 

4 24LC42DNC3 50%
Nguyễn Thái  An

 (0964.490.814)
 

3 24LC42DNC3 50%
Phù Thị Ngọc  Hiếu

(0907.923.963)
 

4 24LC42DNC3 50%
Lê Công  Thành

 (0913.667.301)
 

3 24LC42DNC3 50%
Phạm Văn  Hiển 

(0908248238)
 

3 24LC42DNC3 50%
Trần Minh Hiền

(0944.144.011)
 

3 24LC42DNC3 50%
Phạm Huỳnh  Thế

(0858.588.800)
 

1 24LC42DNC3 0% Chủ Nhật

1 24LC42DNC3 0% Chủ Nhật

1 24LC42DNC3 0% Chủ Nhật

1 24LC42DNC3 0% Chủ Nhật

Địa điểm học: Trường CĐ CNC Đồng Nai - 47 Tôn Đức Thắng, Khóm Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai - Liên hệ đăng ký học lại: Thầy Tân: 0972.989.188

A5402B 24/11/2025->13/12/2025

19 PHYS111302_02 Thí nghiệm vật lý 2 TH ______78901______ A5402B 24/11/2025->13/12/2025

18 PHYS111302_02 Thí nghiệm vật lý 2 TH

Lê Thị Thu  Hà (0782289868)

12345____________

PHYS111202_06 Thí nghiệm Vật lý 1 TH ______78901______ A5401B 03/11/2025->22/11/2025

22/12/2025->27/12/2025

16 PHYS111202_06 Thí nghiệm Vật lý 1 TH
Nguyễn Thị  Hằng 

(0865839636)

12345____________ A5401B 03/11/2025->22/11/2025

17

15 MESE431744_02 Đo lường và cảm biến LT

25/08/2025->30/08/2025

14 MATH132901_02 Xác suất thống kê ứng dụng LT 08/09/2025->13/09/2025

13 MATH132601_02 Toán 3 LT

29/12/2025->03/01/2026

12 ELPS246545_02 Cung cấp điện LT 15/09/2025->27/09/2025

11 ELEC330362_02 Mạch điện tử 2 LT

10 AMEE142044_02 Toán ứng dụng cho kỹ sư LT 06/10/2025->18/10/2025

03/11/2025->08/11/2025

9 STOG433225_02 Chuyên đề tốt nghiệp 1 LT 15/09/2025->20/09/2025

8 STOG423425_02 Chuyên đề tốt nghiệp 3 LT

15/12/2025->27/12/2025

7 STOG423325_02 Chuyên đề tốt nghiệp 2 LT 06/10/2025->11/10/2025

6 PCNC322125_01 Thực tập CNC TH

5 FAIN443825_01 Thực tập Tốt nghiệp (CNCTM) TH SV liên hệ GV 

Ngày  04  tháng  8  năm  2025

12345____________ C203A 03/11/2025->03/01/2026

4 IPSP425245_01 TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN TH ______78901______ C203A 03/11/2025->03/01/2026

2 PISC414545_01 Đồ án Điều khiển hệ thống điện công nghiệp DA SV liên hệ GV hướng dẫn đồ án

3 IPSP425245_01 TT điều khiển tự động hóa HTĐ CN TH
Trần Quang  Thọ 

(0987634085)

Thời gian học

1 FIPR479245_01 Khóa luận tốt nghiệp LA SV liên hệ GV hướng dẫn khóa luận

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2025-2026

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (18/08/2025)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM


